
239 083314002645 Bùi Phương An Nữ 06/05/2014 TH Phan Đình Phùng

240 082214014017 Trần Đinh Phương Anh Nam 30/11/2014 TH Mê Linh

241 079314013629 Nguyễn Thư Anh Nữ 11/02/2014 TH Kết Đoàn

242 079314010612 Võ Hữu Trí Tâm Đức Nữ 21/06/2014 TH Phan Đình Phùng

243 075214017588 Lương Minh Đạt Nam 13/06/2014 TH Phan Đình Phùng

244 079314027551 Lê Đặng Minh Châu Nữ 15/12/2014 TH Lương Định Của

245 079214001461 Nguyễn Minh Huy Nam 06/07/2014 TH Mê Linh

246 079214009126 Kỷ Nguyễn Phi Khang Nam 19/07/2014 TH Nguyễn Thái Sơn

247 079314010203 Nguyễn Ngọc Thanh Đan Nữ 16/06/2014 TH Lương Định Của

248 051214015656 Nguyễn Bỉnh Huân Nam 12/06/2014 TH Phan Đình Phùng

249 079214037010 Phan Gia Hưng Nam 10/11/2014 TH Phan Đình Phùng

250 079214038062 Nguyễn Xuân Khoa Nam 15/02/2014 TH Trần Quốc Thảo

251 079314007086 Ngô Lê Hoàng Ngân Nữ 22/03/2014 TH Kỳ Đồng

252 079214029745 Phạm Hoàng Nam Nam 03/05/2014 TH Phan Đình Phùng

253 079314012577 Nguyễn Thái Phương Linh Nữ 16/09/2014 TH Lương Định Của

254 079314030967 Nguyễn An Thy Nữ 03/12/2014 TH Trương Quyền

255 079314001913 Nguyễn Thủy Phương Mai Nữ 21/08/2014 TH Lương Định Của

256 079314036126 Trần Cao Bảo Nghi Nữ 17/10/2014 TH Phan Đình Phùng

257 079314028192 Nguyễn Quỳnh Ngân Nữ 20/03/2014 TH Thực hành Đại học Sài Gòn

258 079314028072 Lê Diệp Xuân Phúc Nữ 25/04/2014 TH Phan Đình Phùng

259 083314007072 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 04/07/2014 TH Phan Văn Hân

260 079214017536 Nguyễn Hữu Trí Nam 19/07/2014 TH Lương Định Của

261 079214048773 Trần Quý Phúc Nam 25/08/2014 TH Trần Quốc Thảo

262 079314023082 Phạm Nguyễn Thảo Vy Nữ 07/03/2014 TH Mê Linh

* Tổng kết ds: 24 hs

Quận 3, ngày 06 tháng 6 năm 2025

Trường cuối cấp

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG THCS COLETTE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 6 - NĂM HỌC 2025-2026

Ca 10: Từ 8g00 đến 9g00 - Ngày 09/06/2025

STT
Số định danh cá 

nhân
Họ Tên

Giới 

tính
Ngày sinh

Ghi 

chú



DANH SÁCH HỌC SINH LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 6 - NĂM HỌC 2025-2026


		2025-06-06T18:56:51+0700
	Việt Nam
	LƯU THỊ HÀ PHƯƠNG đã ký lên văn bản này!




